
STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY TIẾP 

NHẬN 

SỐ HỒ SƠ 

TIẾP NHẬN

Khô sườn non chay 01.04.2026 TCB.136.0426

Khô sườn non chay muối ớt 01.04.2026 TCB.137.0426

2
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

Công ty TNHH Khai thác hải

sản, chế biến nước mắm Thanh

Hà

Số 11/18 đường Nguyễn Huệ, khu phố 

11, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
02973 846 139

Nước mắm chánh hiệu

Thanh Hà 15gN/L
03.04.2026 TCB.138.0426

Gạo KDM  06.04.2026 TCB.139.0426

Gạo ST25 06.04.2026 TCB.140.0426

Gạo Đài thơm 06.04.2026 TCB.141.0426

4
Huỳnh Văn Thanh 

Phương

Hộ kinh doanh Huỳnh Văn

Thanh Phương

Số nhà 77, tổ 03, ấp Khánh Thuận, xã Mỹ

Đức, An Giang, Việt Nam.
0918 549 193                  Cá tra fillet  06.04.2026 TCB.142.0426

Mực cắt khúc tẩm bột

Karaage
06.04.2026 TCB.143.0426

Chả mực Thái Bình 06.04.2026 TCB.144.0426

Cá tráo Fillet xẻ bướm tẩm

bột Panko
06.04.2026 TCB.145.0426

Cá nhồng Fillet xẻ bướm tẩm

bột Karaage
06.04.2026 TCB.146.0426

      Số:        /DS-CCPTNTQLCL  An Giang, ngày    tháng 5 năm 2026

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/4/2026 đến ngày 30/4/2026)

Số 88, đường Quản Cơ Thành, phường 

Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam.
0768 853 876                      

Số 78, Trần Cảnh, khóm Tây Khánh 4, 

phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt 

Nam

0907 773 848                  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1 Võ Thanh Hùng
Công ty TNHH TM-SX 

HUSOYA CHAO

Trần Cao Nhân3
Công ty TNHH Toàn Cầu Tam 

Anh

5 Dương Nhật Huy
Công ty TNHH Thái Bình 

QPQT

Số 81 Đặng Huyền Thông, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang
0972 999 066



6 Lý Thái Khang
Hộ kinh doanh lạp xưởng A

Dao

Số 309-311, Đường số 8, Khu dân cư

khóm 8, phường Châu Đốc, tỉnh An

Giang, Việt Nam

0968 709 885 Lạp xưởng 06.04.2026 TCB.147.0426

7 Trần Kim Lý
CÔNG TY TNHH GẠO VINH

PHÁT WILMAR

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình 

Đức, tỉnh 

An Giang, Việt Nam  

02963 958 651 
Gạo thơm dẻo - Đặc biệt 

Neptune ST25+ Premium 
08.04.2026 TCB.148.0426

Mực lá cấp đông nguyên con 06.04.2026 TCB.149.0426

Mực ống cấp đông nguyên

con
06.04.2026 TCB.150.0426

Mực nang cấp đông nguyên

con
06.04.2026 TCB.151.0426

9
Trần Thị Thúy 

Diễm

Công ty TNHH xuất nhập khẩu

Ngây Thu

Số 563, tổ 18, ấp Trung Bình, xã Thoại 

Sơn, tỉnh

 An Giang, Việt Nam 

0941 508 323 Mít sấy  08.04.2026 TCB.152.0426

10
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

Công ty TNHH Khai thác hải

sản, chế biến nước mắm Thanh

Hà

Số 11/18 Nguyễn Huệ, khu phố 11, đặc 

khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
02973 846 139

Nước mắm nhĩ chánh hiệu

Thanh Hà 35 g/l
09.04.2026 TCB.153.0426

Nước mắm nguyên liệu

(Tinh cốt nước mắm cá

cơm), (Hàm lượng Nitơ toàn

phần 30 g/l)

09.04.2026 TCB.154.0426

Nước mắm nguyên liệu

(Hàm lượng Nitơ toàn phần

40 g/l)

09.04.2026 TCB.155.0426

KingKong Coffee: Legacy 09.04.2026 TCB.156.0426

KingKong Coffee: Aromatic 09.04.2026 TCB.157.0426

Cà phê hạt pha phin/máy 

hiệu Ngọc Sang  
10.04.2026 TCB.158.0426

Đậu nành xay hương cà phê 

hiệu Ngọc Sang  
10.04.2026 TCB.159.0426

14 Đặng Thanh Việt Hộ kinh doanh Hoàng Việt

Số 1643, Tổ 21, ấp Mỹ Hạ, xã Phú An, 

tỉnh An Giang. (Số 1643, Tổ 21, ấp Mỹ 

Hạ, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang)

0979 503 786 Cà phê hạt rang xay 13.04.2026 TCB.160.0426

13 Trần Văn Sang
Hộ kinh doanh cà phê Ngọc 

Sang

Thửa 322, tờ bản đồ số 1, đường Phạm 

Cự Lượng, khóm Tân Phú, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam 

0962 676 027

8 Dương Nhật Huy
Công ty TNHH Thái Bình 

QPQT

Số 81 Đặng Huyền Thông, phường Rạch 

Giá, tỉnh An Giang
0972 999 066

11
Nguyễn Thị Xuân 

Diễm
Công ty TNHH Quốc Vị

Số 287/9 đường 30/4, khu phố 1, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang

02976 535 455

0967 247 464

12 Vũ Thị Thảo Công ty KingKong Phú Quốc
Tổ 8, khu phố 10 Dương Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
0975 911 555



Gạo 504 (5 % tấm) 16.04.2026 TCB.161.0426

Gạo trắng 5 %  16.04.2026 TCB.162.0426

16 Nguyễn Văn Tiến
Công ty TNHH Hải sản Ngôi

Sao Tươi Sáng

Số 180 ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh 

An Giang
02973 836 668

Mực cắt mảnh đã sơ chế

nhiệt cấp đông (Frozen Pree-

Cooked Giant Squid Bits and 

Pieces)

17.04.2026 TCB.163.0426

Yến tinh chế 17.04.2026 TCB.164.0426

Tổ yến chưng sẵn - Kids 17.04.2026 TCB.165.0426

18 Phan Thanh Trí Hộ kinh doanh Tuấn Đại Thành 

Số 128, đường Thủ Khoa Nghĩa, phường

Châu Đốc, tỉnh An Giang (Số 128, đường

Thủ Khoa Nghĩa,  phường Châu Đốc, tỉnh 

An Giang) 

0933996880-

 0913 137 179       

Bột đậu nành hương 

cà phê 
20.04.2026 TCB.166.0426

Chao ớt 20.04.2026 TCB.167.0426

Chao môn 20.04.2026 TCB.168.0426

Chao Bình Dương 20.04.2026 TCB.169.0426

20
Bùi Nguyễn Tuyết 

Trâm

Công ty TNHH SX TM

MARUKO

Khóm An Hòa A, xã Ba Chúc, tỉnh An

Giang, Việt Nam (Khóm An Hòa A, thị

trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An

Giang, Việt Nam)

0946 468 477 Lòng đỏ trứng muối 20.04.2026 TCB.170.0426

21 Võ Đức Cảnh Công ty TNHH GO-FOOD
Tổ 11, ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh 

An Giang
0942 247 750

Thịt nghêu luộc đông lạnh

(Frozen Cooked clam meat)
20.04.2026 TCB.171.0426

Cá tra (Phi lê, Phi lê cắt lát, 

Phi lê cắt miếng, Phi lê còn 

da, Phi lê còn da cắt lát, Phi 

lê còn da cắt miếng) Đông 

lạnh/ Frozen pangasius 

(Fillet, fillet cliced, Fillet 

portion cut, Fillet skin on, 

Fillet skin on cliced, Fillet 

skin on portion cut)

21.04.2026 TCB.172.0426

15 Nguyễn Hoàng Nam
Công ty TNHH TM nông sản 

Hoàng Nam Rice

Số 109, Tổ 4, Ấp Phú Hạ 1, xã Chợ Mới, 

Tỉnh An Giang, Việt Nam
0939 993 952   

17 Châu Thị Như Thủy
Công ty TNHH TM-DV Hồng 

Châu Yến - Kiên Giang

Số L2-08 Lý Nhân Tông, khu 16ha, 

phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
0919 676 899

19 Võ Thanh Hùng
Công ty TNHH TM-SX 

HUSOYA CHAO

Số 88, đường Quản Cơ Thành, phường 

Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam.
0768 853 876                      

22 Đỗ Đức Chiến
Công ty TNHH Long Seafood 

(LONG SEAFOOD)

Số 478 Quốc Lộ 91, Ấp Hòa Long 3, Xã 

An Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 627 013



Cá tra (Nguyên con, nguyên 

con xẻ bướm, cắt khúc) đông 

lạnh/ Frozen phangasius 

(Whole, Butterfly cut, steak)

21.04.2026 TCB.173.0426

23 Nguyễn Hoàng Yến Công ty cổ phần Masan PQ
Tổ 1, khu phố Suối Đá, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang
02973 995 792 Chai thủy tinh 24.04.2026 TCB.174.0426

Nước mắm Phú Quốc Anh

Duyệt (Hàm lượng Nitơ tổng

số 40 g/l)

24.04.2026 TCB.175.0426

Nước mắm Phú Quốc Anh

Duyệt (Hàm lượng Nitơ tổng

số 43 g/l)

24.04.2026 TCB.176.0426

KingKong Coffee: Balance 24.04.2026 TCB.177.0426

KingKong Coffee: The Bold 24.04.2026 TCB.178.0426

KingKong Coffee: The Cold

Brew
24.04.2026 TCB.179.0426

KingKong Coffee: The Drip 24.04.2026 TCB.180.0426

26
Nguyễn Thị Thanh 

Quý

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh Quý

Số 36/3A, Tổ 19, khóm Đông Thạnh B, 

phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, Việt 

Nam (Số 36/3A, Tổ 19, khóm Đông 

Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam)

0918 868758 Chả cá tươi tám quý 24.04.2026 TCB.181.0426

27 Nguyễn Văn Lộc EmHộ kinh doanh Lộc Sang

Số 247/15, đường Trần Phú, khóm Long 

Hưng, phường Long Phú, tỉnh An Giang 

(Số 247/15 đường Trần Phú, khóm Long 

Hưng, phường Long Châu, Thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang)

0919 714 903 Cà phê bột 24.04.2026 TCB.182.0426

Đậu hủ cá phô mai 24.04.2026 TCB.183.0426

Chả giò rế 24.04.2026 TCB.184.0426

22 Đỗ Đức Chiến
Công ty TNHH Long Seafood 

(LONG SEAFOOD)

Số 478 Quốc Lộ 91, Ấp Hòa Long 3, Xã 

An Châu, Tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 627 013

24 Trần Thị Huệ
Công ty TNHH Sản xuất nước 

mắm Anh Duyệt

Tổ 1, khu phố Suối Đá, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang
0942 401 939

25 Vũ Thị Thảo Công ty KingKong Phú Quốc
Tổ 8, khu phố 10 Dương Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
0975 911 555

28 Nguyễn Văn Nam

Công ty TNHH MTV

 SX TM DV XNK Ngân Thiên 

Nam

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm 

Trung An, phường Mỹ Thới, tỉnh An 

Giang (Địa chỉ: Số 113/1, hẻm Trần 

Quang Khải, khóm Trung An, phường 

Mỹ Thới, tỉnh An Giang)

02963 934 789 

 02963 727 837



29 Vũ Thị Thảo Công ty TNHH KingKong PQ
Tổ 8, khu phố 10 Dương Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
0975 911 555

KingKong Coffee: The Phin

Drip
29.04.2026 TCB.185.0426

Nước mắm Hưng Thành,

Hàm lượng Nitơ tổng số

15g/l

29.04.2026 TCB.186.0426

Nước mắm Hưng Thành,

Hàm lượng Nitơ tổng số

20g/l

29.04.2026 TCB.187.0426

31 Bùi Đức Trung
Công ty TNHH Tiên Long Kiên 

Giang

Tổ 3, ấp An Phước, xã Bình An, tỉnh An 

Giang
0932 791 295 Thịt nghêu luộc đông lạnh 29.04.2026 TCB.188.0426

Cá lóc Fillet/Cắt miếng đông 

lạnh 
29.04.2026 TCB.189.0426

Cá lóc cắt khoanh/Nguyên 

con đông lạnh
29.04.2026 TCB.190.0426

33 Nguyễn Nam Vinh Công ty TNHH Huy Nam
Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, 

xã Bình An, tỉnh An Giang

02973 616 128

0919 139 675
Thịt nghêu luộc đông lạnh 29.04.2026 TCB.191.0426

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phương Thụy

Nguyễn Phước Đạt

Nơi nhận:

Sở NN&MT;

Chi cục vệ sinh ATTP - Sở Y tế (P/h);

P.Quản  lý Công nghiệp - Sở Công thương (P/h);

Lưu: VT, npthuy.

02973 847 703

32 Phạm Cao Minh
Công ty CP Thực Phẩm Hưng 

Phúc Thịnh

Số 09 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, 

phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt 

Nam

02963 393 663

30 Đặng Thành Tài Công ty TNHH Hưng Thành
Tổ 4, khu phố 11 Dương Đông, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
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